
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

STT Họ và Tên 
Chức 

vụ/ 

Trình 

độ 
Email liên hệ 

1. Bộ môn VẬT LÝ – KHOA HỌC VẬT LIỆU 

Gồm 19 cán bộ, giảng viên 

1 Bùi Quang  Bình 

CTCĐ 

Khoa ThS BuiQuangBinh@qnu.edu.vn 

2 Trần Văn Bảy  TS tranvanbay@qnu.edu.vn 

3 Lý Thị Kim Cúc  ThS lythikimcuc@qnu.edu.vn 

4 Phan Thanh Hải PTK TS phanthanhhai@qnu.edu.vn 

5 Mang Đức  Hạnh  TC mangduchanh@qnu.edu.vn 

6 Hoàng Nhật Hiếu  TS hoangnhathieu@qnu.edu.vn 

7 Nguyễn Thị Xuân  Huynh  ThS nguyenthixuanhuynh@qnu.edu.vn 

8 Lê Thị Ngọc Loan  TS lethingocloan@qnu.edu.vn 

9 Trần Thế  Nam  ThS namtranthenam@yahoo.com.vn 

10 Nguyễn Văn Nghĩa  ThS nguyenvannghia@qnu.edu.vn 

11 Đoàn Minh  Thủy  TS doanminhthuy@qnu.edu.vn 

12 Bùi Thanh Trang  ĐH buithanhtrang@qnu.edu.vn 

13 

Nguyễn Thị 

Hồng Trang  TS nguyenthihongtrang@qnu.edu.vn 

14 

Nguyễn Ngọc 

Khoa  Trường  ThS NguyenNgocKhoaTruong@qnu.edu.vn 

15 Lê Thị Thảo Viễn  ThS LeThiThaoVien@qnu.edu.vn 

16 Hồ Xuân  Vinh  ThS hoxuanvinh@qnu.edu.vn 

17 Nguyễn Minh  Vương TBM TS nguyenminhvuong@qnu.edu.vn 

18 Lê Viết Thông  TS levietthong@qnu.edu.vn 

19 Ung Thị Huệ  Trợ lý ĐH ungthihue@qnu.edu.vn 

2. Bộ môn ĐỊA LÍ-QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

Gồm 22 cán bộ, giảng viên 

20 Trần Thị Kim Chung 
PCTCĐ 

Khoa ThS tranthikimchung@qnu.edu.vn 

21 Nguyễn Trọng Đợi   ThS nguyentrongdoi@qnu.edu.vn 

22 
Dương Thị 

Nguyên 
Hà   

TS duongthinguyenha@qnu.edu.vn 

23 Phạm Thị  Hằng   ThS phamthihang@qnu.edu.vn 

24 Bùi Thị Diệu Hiền   ThS buithidieuhien@qnu.edu.vn 

25 Trương Quang Hiển TBM TS truongquanghien@qnu.edu.vn 

26 Nguyễn Thị  Huyền   TS nguyenthihuyen@qnu.edu.vn 

27 Phan Thái Lê   TS phanthaile@qnu.edu.en 



28 Đỗ Tấn Nghị   ThS dotannghi@qnu.edu.vn 

29 Đặng Ngô Bảo Toàn   ThS dangngobaotoan@qnu.edu.vn 

30 Nguyễn Đức  Tôn 
Bí thư 

LCĐ  ThS nguyenducton@qnu.edu.vn 

31 Ngô Anh Tú PTK TS ngoanhtu@qnu.edu.vn 

32 Đặng Thị Ngọc Thanh   ĐH dangthingocthanh@qnu.edu.vn 

33 Phan Văn Thơ   ThS phanvantho@qnu.edu.vn 

34 Phan Thị Lệ Thủy   ThS phanthilethuy@qnu.edu.vn 

35 Phạm Thị  Thuyên   ĐH phamthithuyen@qnu.edu.vn 

36 Lê Thị Thùy Trang   ThS lethithuytrang@qnu.edu.vn 

37 Trương Thị Thùy Trang   ThS truongthithuytrang@qnu.edu.vn 

38 
Nguyễn Thị 

Tường 
Vi   

ThS nguyenthituongvi@qnu.edu.vn 

39 Phạm Anh Vũ 
LCH 

Trưởng  ThS phamanhvu@qnu.edu.vn 

40 Trần Hải Vũ   ThS tranhaivu@qnu.edu.vn 

41 Nguyễn Hữu Xuân 
Bí thư 

chi bộ  TS nguyenhuuxuan@qnu.edu.vn 

3. Bộ môn SINH HỌC ỨNG DỤNG-NÔNG NGHIỆP 

Gồm 26 cán bộ, giảng viên 

42 Võ Thị Kim Chi  ThS vothikimchi@qnu.edu.vn 

43 Võ Văn Chí  TS vovanchi@qnu.edu.vn 

44 Phan Thị Diệu  ThS phanthidieu@qnu.edu.vn 

45 Trần Lan Đài  ThS tranlandai@qnu.edu.vn 

46 

Nguyễn Thị 

Mộng Điệp TBM TS nguyenthimongdiep@qnu.edu.vn 

47 Ngô Hồng Đức  ThS ngohongduc@qnu.edu.vn 

48 Đặng Thị Ngọc  Hà  ThS dangthingocha@qnu.edu.vn 

49 Bùi Hồng  Hải  TS buihonghai@qnu.edu.vn 

50 Trần Thị  Hậu  ĐH tranthihau@qnu.edu.vn 

51 

Nguyễn Thị 

Phương Hiền  ThS nguyenthiphuonghien@qnu.edu.vn 

52 

Phan Phước 

Minh Hiệp  ThS phanphuocminhhiep@qnu.edu.vn 

53 Võ Thị Trọng Hoa  ThS vothitronghoa@qnu.edu.vn 

54 Trương Thị Huệ  TS truongthihue@qnu.edu.vn 

55 Ngô Kim Khuê  TS ngokimkhue@qnu.edu.vn 

56 Nguyễn Thanh Liêm  ThS nguyenthanhliem@qnu.edu.vn 

57 Võ Thị Hồng Phượng  ThS vothihongphuong@qnu.edu.vn 



58 Trần Thanh Sơn PTK TS tranthanhson@qnu.edu.vn 

59 Hồ Tân  ThS hotan@qnu.edu.vn 

60 Võ Văn Toàn  PGS.TS vovantoan@qnu.edu.vn 

61 Dương Tiến Thạch  ThS duongtienthach@qnu.edu.vn 

62 Nguyễn Thị Y  Thanh  ThS nguyenthiythanh@qnu.edu.vn 

63 Ngô Thị Thanh Thảo  ThS ngothithanhthao@qnu.edu.vn 

64 Võ Minh Thứ  PGS.TS vominhthu@qnu.edu.vn 

65 Huỳnh Thị Thanh Trà  ThS huynhthithanhtra@qnu.edu.vn 

66 Nguyễn Thị Thu  Trang  ThS nguyenthithutrang@qnu.edu.vn 

67 Phan Hoài Vỹ  ThS phanhoaivy@qnu.edu.vn 

4.  Bộ môn KỸ THUẬT HÓA HỌC-THỰC PHẨM 

Gồm 20 cán bộ, giảng viên 

68 Hoàng Đức An   TS hoangducan@qnu.edu.vn 

69 
Nguyễn Thị 

Thanh Bình   TS nguyenthithanhbinh@qnu.edu.vn 

70 Nguyễn Thị Diệu Cẩm   PGS.TS nguyenthidieucam@qnu.edu.vn 

71 Nguyễn Đình  Dốc   ThS nguyendinhdoc@qnu.edu.vn 

72 Ngô Thị Thanh Hiền   ThS ngothanhhien@qnu.edu.vn 

73 Trần Thị Thu Hiền   ThS tranthuhien@qnu.edu.vn 

74 Cao Văn Hoàng   PGS.TS caovanhoang@qnu.edu.vn 

75 Lê Thu  Hương   ThS lethuhuong@qnu.edu.vn 

76 Nguyễn Tấn  Lâm   TS nguyentanlam@qnu.edu.vn 

77 Nguyễn Thị  Liễu   ThS nguyenthilieu@qnu.edu.vn 

78 Nguyễn Văn  Lượng   ThS nguyenvanluong@qnu.edu.vn 

79 Nguyễn Vũ Ngọc Mai   ThS nguyenvungocmaimt@gmail.com 

80 Huỳnh Văn Nam   ThS huynhvannam@qnu.edu.vn 

81 Trương Thanh  Tâm TBM TS truongthanhtam@qnu.edu.vn 

82 Võ Mạnh  Tiến   ThS vomanhtien@qnu.edu.vn 

83 Lê Duy Thanh   ThS leduythanh@qnu.edu.vn 

84 Đặng Nguyên Thoại   ThS dangnguyenthoai@qnu.edu.vn 

85 Đỗ Thị Diễm Thúy   ThS dothidiemthuy@qnu.edu.vn 

86 Phan Thị Thùy Trang   ThS phanthithuytrang@qnu.edu.vn 

87 Đinh Quốc Việt 
 PBT 

LCĐ 
TS dinhquocviet@qnu.edu.vn 

5. Bộ môn HÓA HỌC 

Gồm 30 cán bộ, giảng viên 

88 Hồ Văn  Ban   ThS hovanban@qnu.edu.vn 

89 Hồ Quốc  Đại   ThS hoquocdai@qnu.edu.vn 

90 Lê Cảnh  Định   TS lecanhdinh@qnu.edu.vn 
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91 Trương Công  Đức   ThS truongcongduc@qnu.edu.vn 

92 Trần Cao Hảo   ĐH trancaohao@qnu.edu.vn 

93 Trần Diệu Hằng   TS trandieuhang@qnu.edu.vn 

94 
Nguyễn Thị 

Vương 
Hoàn 

  
PGS.TS nguyenthivuonghoan@qnu.edu.vn 

95 Huỳnh Minh  Hùng   TS huynhminhhung@qnu.edu.vn 

96 Nguyễn Văn Kim   TS nguyenvankim@qnu.edu.vn 

97 Nguyễn Thị Lan   ThS nguyenthilan@qnu.edu.vn 

98 Hoàng Nữ Thùy Liên   ThS hoangnuthuylien@qnu.edu.vn 

99 Lê Thị Thanh Liễu   ThS lethithanhlieu@qnu.edu.vn 

100 Trương Thị Cẩm Mai   TS truongcammai@qnu.edu.vn 

101 Đặng Thị Tố Nữ  ThS dangthitonu@qnu.edu.vn 

102 Vũ Thị  Ngân  TBM PGS.TS vuthingan@qnu.edu.vn 

103 Nguyễn Thị Nghĩa   ThS nguyenthinghia@qnu.edu.vn 

104 Lê Thị Cẩm Nhung   ThS lethicamnhung@qnu.edu.vn 

105 Huỳnh Thị Lan Phương   ThS huynhthilanphuong@qnu.edu.vn 

106 Diệp Thị Lan Phương   TS diepthilanphuong@qnu.edu.vn 

107 Trần Thị Thu Phương   TS tranthithuphuong@qnu.edu.vn 

108 Phạm Thị Minh Tâm  ThS phamthiminhtam@qnu.edu.vn 

109 Nguyễn Lê Tuấn 
Trưởng 

Khoa 
TS nguyenletuan@qnu.edu.vn 

110 Võ Thị Thanh  Tuyền   ThS vothithanhtuyen@qnu.edu.vn 

111 Phạm Ngọc  Thạch   ThS phamngocthach@qnu.edu.vn 

112 Huỳnh Thị Minh Thành   ThS huynhthiminhthanh@qnu.edu.vn 

113 Nguyễn Văn  Thắng   TS nguyenvanthang@qnu.edu.vn 

114 Lê Thị Thanh Thúy   TS lethithanhthuy@qnu.edu.vn 

115 Nguyễn Ngọc Trí   ThS nguyenngoctri@qnu.edu.vn 

116 Huỳnh Thị Miền Trung   TS huynhthimientrugn@qnu.edu.vn 

117 Võ  Viễn  PGS.TS vovien@qnu.edu.vn 
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